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PHẦN I :  ĐẶT VẤN ĐỀ

I.
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Tin học là một môn học mới ở các trường phổ thông nên học sinh còn nhiều bỡ ngỡ khi tiếp cận với môn học này. Nội dung tin học lập trình lớp 11 là một nội dung mới lạ đối với đa số học sinh với nhiều khái niệm, thuật ngữ, cấu trúc dữ liệu, câu lệnh mà học sinh mới được tiếp xúc lần đầu. Đặc biệt là việc bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi trường, học sinh giỏi tỉnh lại khó khăn hơn. Với tâm lí là một môn học không thi THPT Quốc Gia phần nào làm cho các em không chú trọng học môn này. Do vậy để tạo hứng thú học tập khi học môn này cho học sinh là cả một nghệ thuật của người dạy. Đối với tôi, việc hướng dẫn học sinh giải các bài tập trong Tin học đều được liên hệ với môn Toán ví dụ như Tính tổng, số nguyên tố, dãy số… để các em hứng thú hơn. 

Để rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh khá, giỏi trước khi chọn đội tuyển đi thi học sinh giỏi môn Tin học có rất nhiều cách mà giáo viên có thể áp dụng đối với các đối tượng học sinh khác nhau. Các trường có điểm thi đầu vào cao thì việc rèn luyện kỹ năng sẽ có nhiều thuận lợi nhưng với các trường có điểm thi đầu vào trung bình và thấp thì việc rèn luyện kỹ năng lập trình cho các em gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong cùng một trường với các đối tượng học sinh khác nhau giáo viên có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh với hiệu quả khác nhau. Các giáo viên đều hướng dẫn cho học sinh biết một bài toán có thể được giải với nhiều thuật toán khác nhau và mỗi thuật toán chỉ giải được một bài toán hoặc một lớp bài toán, nhưng thực tế cho thấy, đứng trước một bài toán tin học học sinh thường lúng túng khi xác định thuật toán hoặc không xác định được thuật toán. Tuy nhiên khi cho một bài toán tin học có dạng tương tự hoặc dạng mở rộng từ một bài toán cơ bản nào đó trong sách giáo khoa, hoặc một bài toán cơ bản nào đó mà các em biết thì các em có thể xây dựng và có hứng thú để xây dựng thuật toán cho bài toán đặt ra. Vì vậy giáo viên có thể chọn các bài tập cơ bản từ đó mở rộng và phát triển để rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh.
Dĩ nhiên cách làm này không mới với giáo viên nhưng cách chọn các bài toán cơ bản như thế nào để học sinh có thể vận dụng và gây được hưng thú cho học sinh đó lại là điều đáng quan tâm.

Trên cơ sở đó tôi đã chọn đề tài “Rèn luyện kĩ năng, vận dụng và phát triển tư duy môn tin học lớp 11  bằng việc mở rộng các bài toán đơn giản”  
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu

     - Là các bài toán đơn giản từ đó mở rộng thành các bài toán khó hơn 
2. Phạm vi đề tài 

     Hệ thống lại các bài tập từ đơn giản đến mức độ tăng dần bằng việc mở rộng các bài toán đó .

III. Mục đích nghiên cứu 

     Đứng trước một bài toán Tin học học sinh thường lúng túng và không biết tìm thuật toán của bài toán từ đâu và tìm như thế nào? Một số học sinh khá, giỏi thì có thói quen là mò mẫm và thử nghiệm để tìm lời giải, điều đó có thể dẫn tới kết quả đúng hoặc sai hoặc chệch hướng giải quyết bài toán, hiệu suất để tìm thuật toán như thế là không cao, một số học sinh kém hơn thì không biết cách tìm thuật toán từ đâu và điều đó gây tâm lý chán nản cho các em. Với tình hính ấy để giúp học sinh định hướng tốt hơn trong quá trình tìm thuật toán, trước khi có thể tự tìm được thuật toán tốt hơn thì người giáo viên cần tạo cho học sinh thói quen tìm thuật toán cho bài toán đặt ra từ các các bài toán cơ bản quen thuộc mà các em đã biết, khai thác các yếu tố đặc trưng của một số bài toán cơ bản để tìm thuật toán cho các bài toán mới. Việc áp dụng thuật toán của các bài toán cơ bản để xây dựng thuật toán cho các bài toán tương tự hoặc các bài toán mở rộng từ các bài toán cơ bản đó là một quá trình giúp học sinh rèn luyện kỹ năng lập trình và phát triển tư duy để tiến tới giải quyết các bài toán ở mức cao hơn.

IV. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nhiệm vụ 

Đề tài có nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi khoa học sau đây:

- Học sinh có giải quyết được các bài toán đơn giản
- Giáo viên mở rộng các bài toán đó như thế nào cho phù hợp với năng lực học sinh 

- Những tình huống nào thường gặp trong quá trình dạy học theo phương pháp này.

- Học sinh gặp những khó khăn nào trong quá trình dạy học theo phương pháp này.

- Các kỹ năng học sinh đạt được nhờ phương pháp dạy học này. 

- Kết quả thực nghiệm như thế nào.

2. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành SKKN này chúng tôi sử dụng phối kết hợp nhiều phư​ơng pháp, trong đó phư​ơng pháp chủ yếu là nghiên cứu tài liệu, tham khảo ý kiến của cấp trên và đồng nghiệp.

V. DỰ BÁO NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI:

 - Qua một số năm làm công tác dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học tôi thấy dạy học theo phương pháp này học sinh hứng thú học hơn, chất lượng học sinh được tăng lên đáng kể, nhiều học sinh sau khi học  theo phương pháp này đã tự giải quyết được các bài toán khó trong các đề thi cấp tỉnh, tin học không chuyên...

- Đề tài sẽ làm phong phú hơn các phương pháp day học môn tin học tại các trường trung học phổ thông hiện nay.
BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Phần I. Đặt vấn đề

Phần II. Giải quyết vấn đề


I. Cơ sở khoa học


II. Thực trạng trước khi thực hiện đề tài


III.Nội dung nghiên cứu


IV. Kết quả thực nghiệm

Phần III. Kết luận và kiến nghị

PHẦN II: GIẢI QUẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ KHOA HỌC

a) Cơ sở lý luận
+  Xây dựng hệ thống các bài tập theo các chủ để chính, mỗi chủ đề có thể chia thành một hoặc nhiều buổi dạy tuỳ vào từng đối tượng học sinh của mình.

+  Hệ thống các bài tập của mỗi chủ đề theo các mức độ từ cơ bản đến mức độ khó tăng dần tuy nhiên hệ thống bài tập phải liên quan và phải vận dụng được các bài tập cơ bản để giải quyết các bài toán khó hơn.
+ Nội dung của đề tài này là các kiến thức mở đầu tin học 11 như: cấu trúc dữ liệu đơn giản, các câu lệnh rẽ nhánh và lặp bước đầu làm quen với kiểu tệp và chương trình con đây là bước đệm để chọn học sinh giỏi thi cấp tỉnh.

Cụ thể mỗi chủ đề được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Chọn bài toán cơ bản hoặc bài toán quen thuộc với học sinh để học sinh lập trình.
Bước 2: Mở rộng bài toán ở cấp độ 1 (chỉ cần học sinh lập trình được mà chưa cần quan tâm đến các yếu tố như: quan tâm đến các yếu tố đặc biệt của dữ liệu vào, thời gian, phạm vi giá trị của biến…)

Bước 3: Mở rộng bài toán ở cấp độ 2 (quan tâm đến các yếu tố như: các trường hợp đặc biệt của dữ liệu vào, phạm vi giá trị của các biến, thời gian, chuyển sang đọc ghi vào kiểu tệp …)

Bước 4: Mở rộng bài toán để học sinh rèn luyện kỹ năng lập trình ở nhà trên máy hoặc trên giấy sau đó nộp lại để giáo viên kiểm tra đánh giá.

b)  Cơ sở thực tiễn
+ Giáo viên dạy theo các chủ đề kết hợp với các kiến thức lý thuyết cơ bản học sinh đã được học trên lớp theo sách giáo khoa như: kiểu mảng, kiểu xâu, chương trình con…

+ Tổ chức cho học sinh học theo buổi làm bài trực tiếp trên máy tính với sự giám sát và hướng dẫn của giáo viên. 

+ Cho học sinh làm thêm các bài tập ở nhà theo mỗi chủ đề mà học sinh đã được học 

II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Qua công tác dạy học nhiều năm tại trường tôi thấy đa số học sinh đều gặp không ít khó khăn trong việc xác định thuật toán để giải một bài toán. Việc giải các bài toán cơ bản trong sách giáo khoa các em có thể giải quyết được tuy nhiên vận dụng để giải các bài toán khó hơn lại gặp rất nhiều khó khăn. Do đó tôi mạnh dạn đưa ra phương pháp “Rèn luyện kĩ năng, vận dụng và phát triển tư duy môn tin học lớp 11  bằng việc mở rộng các bài toán đơn giản”  

III: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Dạng  1: Các bài toán về luỹ thừa, giai thừa, tính tổng
Bài tập 1: (bài toán cở bản): Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím. Tính tổng sau: S=
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 và đưa kết quả ra màn hình.
Nhận xét: Đây là bài toán có trong sách giáo khoa và học sinh cũng đã được làm quen thông qua các ví dụ nên dễ dàng lập trình được:
Program bai1;

Var  
i,N:word; 


S:real;

Begin


Write(‘Nhap N=’);


Readln(N);


S:=0;


For i:=1 to N do S:=S + 1/i;


Writeln(‘Tong = ‘, S:10:2);

Readln;

End.

Giáo viên có thể đưa ra các bộ test tương ứng với giá trị của N để làm rõ yêu cầu đề bài hoặc để chú ý một số trường hợp cho học sinh.

Từ bài toán này ta có thể mở rộng thành các bài toán đa dạng hơn, và có thể sử dụng các câu lênh While – do thay cho for – do

Bài tập mở rộng:

Lập trình tính các tổng sau: 
a. 
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(Cho N là số nguyên dương nhập vào từ bàn phím)

Hướng dẫn: Học sinh có thể sử dụng câu lệnh for – do

S:=2018;

For i:=1 to N do S:=S+1/(2*i); {đối với câu a}

Ngoài ra học sinh có thể sử dụng câu lệnh While – do như sau:
S:=2016; i:=1;

  While i<N do

     Begin 

        S:=S+1/(2*i);


    i:=i+1;

    end;

Bài tập 2:

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím. Tính tổng sau:         S=
[image: image4.wmf]N

N

1

)

1

(

..

4

1

3

1

2

1

2016

1

+

-

+

+

-

+

 và đưa kết quả ra màn hình.

Học sinh sẽ thấy bài này chỉ khác với bài tập 1 là có dấu khác nhau tại các số hạng, còn chương trình thì cũng tương tự như thế nên học sinh sẽ cố gắng tìm cách đặt dấu tại các số hạng hoặc tìm cách biểu diễn (-1)N+1 trong pascal, hoặc có học sinh sẽ dùng tính chẵn lẽ của số hạng.
Tuy nhiên ta sẽ hướng dẫn học sinh dùng biến để điền dấu cho các số hạng như sau:

Program baitap2;

Var  
i,dau,N:integer;



S:real;

Begin


Write(‘Nhap N=’);


Readln(N);


Dau:=1;


S:=2016;


For i:=2 to N do 

begin

     S:=S + dau*(1/i);

     Dau := -1*dau;

End;


Writeln(‘Tong = ‘, S:10:2);

Readln;End.

       Như vậy ở bài toán này ta sẽ sử dụng một biến Dau (dấu) để xen kẽ vào các số hạng cả tổng.
MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Lập trình tính và đưa ra màn hình các tổng sau (cho N là số nguyên dương nhập từ bàn phím)
a) S=100+3+5+….. +(2N+1)
b) S=
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c) S=
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Bài tập 4: (Dạng các bài tập về luỹ thừa, giai thừa)
Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N Tính:

a) Y=aN  ( a là số thực dương nhập từ bàn phím)

b) T= N!

Chương trình cho bài tập 4 a, b:

Program  luythua_a_mu_N;

Uses crt;

Var a,N,i: integer;
       Luythua: longint;

Begin

Write('Nhap a,N='); readln(a,N);

Luythua:=1;

For i:=1 to n do luythua:=luythua*a;

Write('Ket qua',luythua);

Readln

End.

Program TINH_N_GIAI_THUA;
Uses crt;
Var i,n: integer;

      Gt:longint;
Begin
  Clrscr;
  Writeln(' TINH N GIAI THUA: ');
  Writeln('----------------------------------');
  Write('Nhap n ='); readln(n); gt:=1;
  For i:=1 to n do gt:=gt*i; Writeln(n, '!= ',gt);
  Readln;
End.
     Đối với dạng bài toán này sau học chương trình con giáo viên có thể xây dựng các chương trình con để giải quyết các bài toán phức tạp hơn.

Hàm luỹ thừa

Function luythua(a,n:integer):longint; 

      Var i:integer; kq:longint; 

Begin
  kq:=1;
  For i:=1 to n do kq:=kq*a;
  luythua:=kq;
End;
Hàm giai thừa:

     Function gt(n:integer):longint; 

              Var kq,i:integer;
          Begin
              kq:=1;
              For i:=1 to n do kq:=kq*i;
              gt:=kq;
          End; 

Bài tập 5: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím N<50. Sử dụng câu lệnh lặp FOR tính tổng sau: S=
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 và đưa kết quả ra màn hình.

Nhận xét: 
Đôi với bài toán này học sinh có thể áp dụng ngay bài tập 4b tính N! , việc tính N! trở thành bài toán con trong bài tập này.  

Ngoài ra học sinh sử dụng biến dau để đổi dấu khi gặp số hạng mẫu là giai thừa chẵn

Ta có chương trình cụ thể như sau: 

Program bai5;

Var  
j,i,dau,N:integer;


Gt:longint;  {giáo viên nên giải thích}



S:real;

Begin


Write(‘Nhap N=’);


Readln(N);


Dau:=1;


S:=2018; gt:=1; {Khởi tạo biến gt ở dây}


For i:=2 to N do 

begin

     gt:=gt*i;

     S:=S + dau*(1/gt);

     Dau := -1*dau;

End;


Writeln(‘Tong = ‘, S:10:2);

Readln;

End.

Bài tập 6: (bài toán cơ bản)
Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N, tính tổng các ước thực sự của N và in ra màn hình. Ví dụ: N=6 thì tổng các ước là 1+2+3 =6; N=9 thì tổng các ước là 1+ 3 =4

 Đối với bài toán này cách đơn giản nhất học sinh có thể sử dụng vòng lặp for  - do và dùng biến I đi từ 1 đến N div 2 xét phép chia lấy dư N mod i = 0  rồi lưu lại các giá trị i
Program bai8;

Var  
i,tg,N:word;


Begin


Write(‘Nhap N=’);


Readln(N);


Tg:=0;


For i:=1 to N  div 2 do 

    If n mod i =0 then tg:=tg+i;


Writeln(‘Tong cac uoc la= ‘, tg:5);

Readln;

End.

Bài tập 7: Viết chương trình in ra màn hình các số hoàn hảo trong khoảng từ a đến b (với 1<a<b). Với a, b được nhập từ bàn phím.
Đối với bài toán này học sinh có thể áp dụng bài tập 6 để giải quyết, mỗi giá trị I trong đoạn [a;b] được coi là một giá trị N. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh xây dựng hàm để kiểm tra số N có phải là số hoàn hảo hay không?  
Program  Bai_7;

Var  
i,a,b,k,tg:word;


Begin


Write(‘Nhap a,b=’);


Readln(a,b);


For k:=a to b do



Begin



Tg:=0;



For i:=1 to K  div 2 do 

     

If K mod i =0 then tg:=tg+i;



    If tg=K then Writeln(k);

End;

Readln;

End.

   Bài tập áp dụng

Bài tập 8: Lập chương trình tìm tất cả các số hoàn hảo nhỏ hơn số nguyên N (N >=10), in các số hoàn hảo và  và các ước của số tìm được ra màn hình. Giá trị của N được nhập từ bàn phím.

Bài tập 9 Hai số a và b được gọi là bạn của nhau nếu tổng các ước của a bằng b và ngược lại tổng các ước của b bằng a. Viết chương trình tìm các số bè bạn như trên trong khoảng từ  m đến n (m < n, m và n nhập từ bàn phím).

Bài tập 10 
Viết chương trình nhập vào 2 số a, b (1<a<b<10000). Thông báo ra màn hình số lượng các số chẵn, số lượng các số lẽ, số lượng các số hoàn hảo trong khoảng từ a đến b, với a, b được nhập từ bàn phím.
Bài tập 11: SỐ THÂN THIỆN
Đang tìm hiểu các thuật toán về số tự nhiên, Nguyên phát hiện ra số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ số hoàn hảo có tính chất: tổng các ước bằng 2 lần số đó, như số 6, số 24… Nhiều số tự nhiên khi tìm ước chung lớn nhất với số đảo ngược của nó bằng 1, những số như thế được gọi là số thân thiện. Chẳng hạn số 23, số đảo ngược của nó là 32, hai số này có ước chung lớn nhất là 1 nên số 23 là số thân thiện và 32 cũng là số thân thiện.
Yêu cầu: Cho 2 số tự nhiên a, b (10 ≤ a ≤ b ≤ 104). Hãy đếm xem trong đoạn từ a đến b có bao nhiêu số thân thiện. 
Ví dụ:
Dữ liệu vào      Kết quả               Giải thích
19  29                  4                     Đó là các số: 19, 23, 25, 29

Dạng 2: Một số bài toán về số nguyên tố
Bài tập 1: (Bài toán cơ bản) 
Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên N, Kiểm tra và thông báo ra màn hình N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố.

Bài toán này học sinh đã được tìm hiểu thuật toán từ lớp 10, nếu học sinh quên giáo viên có thể nêu lại thuật toán để học sinh nhớ lại. Ở đây ta chưa cần hướng dẫn cho học sinh thuật toán tốt để kiểm tra số nguyên tố. Chương trình có thể viết như sau:
Program  bai_tap1;

Var     i,n:integer;

 kq:boolean;
begin

write('N = ');readln(n);
kq:=true;
if n<=1 then kq:=false

else

for i:=2 to trunc(sqrt(n))do
  if n mod i=0 then
   begin

      kq:=false
      break;
    end;

 
if kq then writeln('So nguyen to') 
else write('Khong la so nguyen to');

readln;

end.
Nếu đã học chương trình con giáo viên có thể hướng dẫn học sinh viết hàm kiểm tra nguyên tố để sử dụng kiểm tra trong các bài toán lớn:

function ktra(x:longint):boolean;

var i:longint;

begin

ktra:=true;

for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do

if x mod i=0 then

   begin

   ktra:=false;

   exit;

   end;

end;

Bài tập 2: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên N (N>10), in ra màn hình các số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến N.
Giáo viên hướng dẫn học sinh áp dụng bài tập 1 với điều kiện coi mỗi giá trị I (1<=I<=N) là giá trị cần kiểm tra như giá trị N ở bài tập 1.
Program  bai_tap2;

Var     i,k,n:integer;

 kq:boolean;

begin

write('N = ');readln(n);

For k:=1 to N do

begin

kq:=true;
if K<=1 then kq:=false

else

for i:=2 to trunc(sqrt(K)) do
       if k mod i=0 then{Nếu n chia hết cho i thì}

           begin

 kq:=false;{Gán kq=false}

 break
 
     end;

 
if kq then write(k:5);

end;

readln;

end.

Có thể hướng dẫn học sinh sử dụng hàm kiểm tra nguyên tố để làm cho chương trình trở nên gọn hơn.

Program  bai_tap2;

Var     i,k,n:integer;

function ktra(x:longint):boolean;

var i:longint;

begin

ktra:=true;

for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do

if x mod i=0 then

   begin

   ktra:=false;

   exit;

   end;

end;

begin

write('N = ');readln(n);

For k:=1 to N do

begin


if ktra(k) then write(k:5);

end;

readln;

end.

Bài tập 4: 
Nhập vào một số tự nhiên N (1 < N ≤ 65355). Hãy kiểm tra số N vừa nhập có phải là số nguyên tố hay không? Nếu đúng thì thông báo ra màn hình đây là số nguyên tố, ngược lại thì phân tích số N thành tích các thừa số nguyên tố. 

Ví dụ:
	Dữ liệu vào  
	Dữ liệu ra 

	Nhap 1 so tu nhien: 37 

 Nhap 1 so tu nhien: 30 

 Nhap 1 so tu nhien: 3456 

 Nhap 1 so tu nhien: 677 
	37 la so nguyen to 

 30 = 2. 3. 5 

 3456 = 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3 

 677 la so nguyen to  


Nhận xét: Dựa vào thuật toán kiểm tra số nguyên tố giáo viên nên để học sinh làm bài tập này sau đó hướng dẫn và cũng cố lại thuật toán. Chương trình có thể như sau:

Program bai4; 

uses crt; 

Var m, n: longint; 

    dem,i:integer; 

    kq:boolean;

Begin 

 repeat 

  clrscr; 

    Write('Nhap mot so tu nhien:'); readln(n);

  Until (n>1) and (n<=65355); 

  Kq:=true;
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do

       if n mod i=0 then

           begin

                  kq:=false;

                  break;

 
           end;

   if kq then     writeln(n,' la so nguyen to') 

  else       {tach so n thanh cac thua so nguyen to} 

     begin 

     dem:=0; 

     m:=n; 

     Write(n,' = '); 

     While (m mod 2 = 0) do 

     Begin 

          dem:=dem+1; 

          m:=m div 2; 

          write('2'); 

          if m>0 then write('.'); 

     End; 

    i:=3; 

    While (m > 2) do 

      Begin 

         While (m mod i = 0) do 

         Begin 

              dem:=dem+1; 

              m:=m div i; 

              write(i); 

              if m>2 then write('.'); 

         End; 

         i:=i+2; 

      End; 

    End; 

    Readln; 

End.
Bài tập 3

Số nguyên tố tương đương 

Hai số tự nhiên được gọi là Nguyên tố tương đương nếu chúng có chung các ước số nguyên tố. PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=WB01062_.GIF (249 bytes)"Ví dụ các số 75 và 15 là nguyên tố tương đương vì cùng có các ước nguyên tố là 3 và 5. Cho trước hai số tự nhiên N, M. Hãy viết chương trình kiểm tra xem các số này có là nguyên tố tương đương với nhau hay không. 

 Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng hàm kiểm tra nguyên tố để kiểm tra các ước của M và N có phải là số nguyên tố giống nhau hay không? Nếu các ước chuong là số nguyên tố thì M và N là các số tương đương.

Program NgTo_TD;
Uses Crt;
Type Mang=Array[1..100] Of Integer;
Var M,N:Integer;
{Ham kiem tra so co phai la NT hay ko}
Function SNT(n:integer):boolean;
Var i:integer;
Begin
 If (n=0)Or(n=1) then NT:=False
 Else
Begin
 i:=2;  While (n mod i <> 0)and(i<Sqrt(n)) do i:=i+1; 
 If i>Sqrt(n) then NT:=True Else Nt:=False;
End;
End;
Function Nttd(N,M:Integer):Boolean;
Var J,K,I,D,Dem,S:Integer;
A,B:Mang;
 Begin
  D:=0;
  For J:=1 To N Do If (SNT(J)) And (N Mod J=0) Then
    Begin D:=D+1; A[D]:=J End;
  Dem:=0;
  For K:=1 To M Do If (SNT(K)) And (M Mod K=0) Then
    Begin Dem:=Dem+1; B[Dem]:=K End;
  S:=0;
  If D=Dem Then For I:=1 To D Do If A[I]=B[I] Then Inc(S);
  If S=D Then Nttd:=True Else Nttd:=False;
 End;
 Begin
  Clrscr;
  Write('Nhap M:');Readln(M); 
  Write('Nhap N:');Readln(N); 
  If (Nttd(M,N)) Then Writeln(M,' Va ',N,' La Hai So Nguyen To Tuong Duong')
  Else Writeln(M,' Va ',N,' Khong Phai La Hai So NT Tuong Duong');
  Readln
End.
Bài tập rèn luyện ở nhà:

Bài tập 4: Số nguyên tố ghép

Xét dãy A các số nguyên tố  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,... 

và dãy B gồm các số thu được từ dãy A bằng cách ghép hai số liên tiếp trong A: 23, 57, 1113, 1719, ... 

Trong dãy B có những phần tử là số nguyên tố. Chẳng hạn 23, 3137, 8389, 157163... 

Các số nguyên tố trong dãy B gọi là số nguyên tố ghép. 

Yêu cầu: Cho trước số nguyên dương K ≤ 500, hãy tìm số nguyên tố ghép thứ K. 

	Input
	Output

	2
	3137


     Hướng dẫn : Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng hàm kiểm tra nguyên tố đã được xây dựng từ bài tập trước, tiếp tục dùng hàm này để kiểm tra số nguyên tố ghép 
Chương trình tham khảo :

program So_NT_ghep;

uses crt;

var a,i,j,k:longint;

function ktra(x:longint):boolean;

var i:longint;

begin

ktra:=true;

for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do

if x mod i=0 then

   begin

   ktra:=false;

   exit;

   end;

end;

function ghepso(x1,x2:longint):longint;

var s1,s2,s:string;a:longint;c:integer;

begin

str(x1,s1);str(x2,s2);

s:=s1+s2;

val(s,a,c);

ghepso:=a;

end;

begin

clrscr;

write('nhap k=');

readln(k);

j:=0;a:=2;i:=2;

repeat

      begin

      if ktra(i) then a:=i;

         inc(i);

      if (ktra(i)) and (ktra(ghepso(a,i))) then

       inc(j);

      end;

until j=k;

writeln('so nguyen to ghep thu k la:',ghepso(a,i));

readln

end.

Bài tập 5: Số siêu nguyên tố là số nguyên tố mà khi bỏ một số tuỳ ý các chữ số bên phải của nó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố. 

Ví dụ 37337 là một số siêu nguyên tố có 5 chữ số vì 3733, 373, 37,3 cũng là các số nguyên tố. 

Hãy viết chương trình đọc dữ liệu vào là một số nguyên N (0< N <10) từ bàn phím và đưa ra kết quả  ra màn hình là các số  siêu nguyên tố có N chữ số cùng số lượng của chúng. 

Ví dụ khi chạy chương trình: 

	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra

	     5
	23333 23339 23399 23993 29399 31193 31379 37337 37339 37397 59393 59399 71933 73331 73939 
Co 15 so sieu nguyen to co 5 chu so


        Bài này chúng ta phải hướng dẫn trươc thuật toán và in ra giấy để học sinh có thể tham khảo và rèn luyện được ở nhà sau đó giáo viên sẽ sửa chương trình ở buổi sau.

Hướng dẫn thuật toán:

· Viết hàm kiểm tra số nguyên tố (ngto(n)) nếu đã học chương trình con.
Nhận xét: Từ định nghĩa về số siêu nguyên tố ta thấy các số siêu nguyên tố có N chữ số được xây dựng từ các số nguyên tố có một chữ số là 2, 3, 5, 7. Từ các số nguyên tố có một chữ số ta sẽ ghép chúng với các chữ số từ 0 đến 9 để được số có 2 chữ số và chỉ lấy các số có 2 chữ số là số nguyên tố vd 23, 29, 31…. Và cứ tiếp tục xây dựng các số nguyên tố như vậy cho đến khi đủ N chữ số.
· Dùng mảng A để tính và lưu các số siêu nguyên tố có 1, 2, …,n chữ số (lần lượt xây dựng từng số một)

Dùng mảng B để lưu lại mảng A trươc đó có  i chữ số để  xây dựng các số siêu nguyên tố có i+1 chữ số.
Chương trình tham khảo:

Program Baitap5;

var a,b: array [1..100] of longint;

      N,i,k,ka,kb,cs,t: byte;

      kt:boolean;

      m,j:longint;

BEGIN

    Write ('Nhap N: ');

    Readln (N);

    ka:=1;  a[ka]:=0;

    For i:=1 to N do

         Begin

            Kb:=0;

            For k:=1 to ka do

               For cs:=0 to 9 do

                  begin

                     m:=a[k]*10+cs; 
                     kt:=true;




If (m<=1) then   kt:=false

                 Else

                    Begin

                     for j:= 2 to  trunc(Sqrt(m)) do

                     If (m mod j =0) then





begin





   kt:=false;





   break;





end;

                End;
      If kt then     
      Begin

             Inc(kb);

             b[kb]:=a[k]*10+cs; 

        end;

    end;

     ka:=kb;

      For t:=1 to ka do

          a[t]:=b[t]; 
        end;

           For k:=1 to ka do

             Write(a[k]:10);

             Writeln;

Writeln('Co tat ca',ka,'so sieu nguyen to co ',N,'chu so.');

    Readln;

END.
Dạng 3: Một số bài tập về dãy số fibonaci
1. Định nghĩa dãy số Fibonacci 
Trong Toán học, các số Fibonacci là một dãy số, kí hiệu F(n) (n là số nguyên không âm), được định nghĩa một cách đệ quy theo công thức sau: 
    [image: image8.jpg]Flny

#=0
n=1
Fln-D+E(-2), a>1




Dãy bắt đầu từ hai số F(0)=0 và F(1)=1. Như vậy, các số đầu tiên của dãy Fibonacci là: 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765. 


Bài tập 1: Dãy F là dãy Phi-bô-na-xi nếu:
        F0 =0;F1 =1;Fn=Fn-1 +Fn-2 với n>=2
    Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương n và đưa ra màn hình số hạng thứ n của dãy Phi-bô-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện được với giá trị lớn nhất của n là bao nhiêu?
      Giáo viên có thể hướng dẫn cho học sinh thực hiện bài toán theo hai hướng: có thể sử dụng mảng hoặc lặp đi lặp lại N lần việc tráo đổi 3 biến. Ngoài ra giáo viên có thể hướng dẫn học sinh xây dựng hàm kiểm tra số N có thuộc dãy Fibonaci hay không?

Chương trình sau đây sử dụng 3 biến tráo đổi được lặp đi lặp lại N lần

Var N,i:Word;
       F1,F2,F:Word;
Begin
   Write(‘Tim so hang thu N cua day Phi-bo-na-xi, N=‘);
   Readln(N);
      F1:=1; F2:=1;
  For i:=3 to N do
   Begin
      F:=F1+F2;      F1:=F2;      F2:=F;
   End;
writeln(F);
Readln
End.
     Chương trình trên chỉ chạy được với N=24 vì số Phi-bô-na-xi thứ 25 là 75025, vượt quá phạm vi của kiểu Word. Do đó nếu cần số Fibonaci lớn, học sinh có thể sử dụng các kiểu dữ liệu lớn hơn như kiêu int của free pascal chẳng hạn…

Bài tập 2: Dãy con Fibonacci
Cho một dãy các số nguyên a1, a2, ..., an (n <= 100). Hãy tìm trong dãy a một dãy fibonacci dài nhất
- Dãy fibonacci là dãy có tính chất sau:
F0 = F1 = 1
Fn = Fn-1 + Fn-2
Dữ liệu vào: bai2.inp
· Dòng đầu chứa số n ( n <= 100)
· Dòng 2 chứa n số nguyên (ai <= 100000)
Dữ liệu ra: bai2.out
     - Chứa duy nhất một dòng là dãy Fibonacci tìm được

Phương pháp: kiểm tra các phần tử lien tiếp trong dãy có phải là số fibonaci hay không dùng biến đếm để lưu và tìm số lần đếm được dãy con có nhiều số fibonaci nhất. 
Bài làm tham khảo:

Program baitap3

var
a: array[1..100] of integer;
i,n,dem,max,k: integer;
f1, f2: text;
begin
assign(f1,’fibo.inp’); reset(f1);
assign(f2,’fibo.out’); rewrite(f2);
readln(f1,n);
for i := 1 to n do read(f1,a[i]);
i:= 1; max:= 0; k := 0;
while i < n do
begin
IF ( a[i] = 1) and (a[i + 1] = 1) then
begin
dem := 2;
while (a[i+2] = a[i] + a[i+1]) and (i <= n-2) do
begin
dem := dem + 1;
i := i + 1;
end;
end;
if dem > max then
begin max := dem ; k := i+ 1;
end;
i := i + 1;
end;
for i:= k – dem + 1 to k do write(f2,a[i],’ ‘);
close(f1); close(f2);
end.

Bài tập 3  Biểu diễn tổng các số Fibonaci

Cho số tự nhiên N và dãy số Fibonaci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ....

Bạn hãy viết ch​ơng trình kiểm tra xem N có thể biểu diễn thành tổng của của các số Fibonaci khác nhau hay không?  

    Ta sẽ tìm số Fibonacci gần với số N nhất. Đây sẽ chính là số hạng đầu tiên nằm trong dãy kết quả. Sau đó, lấy hiệu của số N và số Fibonacci gần với số N nhất, tiếp tục tìm số Fib gần với hiệu trên và cứ thế cho đến khi hiệu đó là một số Fib. Kết quả các số Fibonacci sẽ được liệt kê theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

Chương trình:

Program BdFib
uses crt;

var n:longint;

    f:array[1..1000] of longint;

function fib(k:integer): longint;

begin

     f[1]:=1;

     f[2]:=1;

     f[3]:=2;

     if f[k]=-1 then f[k]:=fib(k-1)+fib(k-2);

     fib:=f[k];

end;

procedure xuly;

var i,j:longint;

begin

     for i:=1 to 1000 do f[i]:=-1;

     while n>0 do

     begin

          i:=1;

          while fib(i)<=n do

          inc(i);

          j:=fib(i-1);

          write(j,' + ');

          n:=n-j;

     end;

     gotoxy(wherex-2,wherey);

     writeln(' ');

end;

procedure test;

begin

     clrscr;

     write('Nhap n='); readln(n);

     clrscr;

     write('n=');

     xuly;

end;

BEGIN

     test;

     readln;

END.

Bài tập tham tự giải
Bài tập 4
 Như các bạn đã biết dãy số Fibonaci là dãy 1, 1, 2, 3, 5, 8, .... Dãy này cho bởi công thức đệ qui sau:

F1 = 1, F2 =1, Fn = Fn-1 + Fn-2 với n > 2

1. Chứng minh khẳng định sau:

Mọi số tự nhiên N đều có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng tổng của một số số trong dãy số Fibonaci.

N = akFk + ak-1Fk-1 + .... a1F1
Với biểu diễn như trên ta nói N có biểu diễn Fibonaci là akak-1...a2a1.

2. Cho trước số tự nhiên N, hãy tìm biểu diễn Fibonaci của số N.

Input: 

Tệp văn bản P11.INP bao gồm nhiều dòng. Mỗi dòng ghi một số tự nhiên.

Output:

Tệp P11.OUT ghi kết quả của chương trình: trên mỗi dòng ghi lại biểu diễn Fibonaci của các số tự nhiên tương ứng trong tệp P11.INP.

IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
Năm học 2017 – 2018,  áp dụng phương pháp này trên các nhóm học sinh trong nhà trường gồm: 5 em học sinh 11A1 ,  7 em học sinh lớp 11A2 và 7 em ở các lớp khác nhau (có tất cả là 19 em) tham gia học buổi chiều với số buổi là 6 buổi. Kết quả thu được rất tốt, đa số các em làm bài đều đạt điểm cao. Trong số đó có 2 em tham gia học sinh giỏi tỉnh đều đạt giải. Năm học mới này tiếp tục áp dụng bồi dưỡng học sinh giỏi trường theo phương pháp này từ đó tìm ra những học sinh tốt nhất để dự thi học sinh giỏi tỉnh.   
PHẦN III.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Là một giáo viên bồi dương học sinh giỏi nhiều năm nay, tôi nhận thấy đa số học sinh được chọn để bồi dưỡng thi học sinh giỏi môn Tin học đều mới lần đầu tiếp cận với lập trình nên việc giảng dạy học sinh đi từ những bài toán cơ bản sau đó phát triển những bài toán đó hoặc vận dụng các bài toán đó vào các bài toán ở cấp độ cao hơn.

        Sau một thời gian áp dụng cách làm này tôi nhận thấy kỹ năng lập trình và tư duy thuật toán của các em tăng lên đáng kể, đặc biệt là hứng thú học tập. Nhiều học sinh đã biết vận dụng các thuật toán của các bài toán cơ bản đã biết để giải quyết các bài toán mở rộng, một số em có thể tự tìm được lời giải được một số bài toán khác khó hơn và trong khi thi học sinh giỏi vừa rồi các em đã có thể giành được kết quả. Điều đó cho thấy hiệu quả của cách rèn luyện kỹ năng lập trình bằng việc mở rộng bài toán cơ bản. Với cách làm đơn giản này các em học sinh sẽ có hứng thú để tiếp tục tìm hiểu và giải quyết các bài toán khác, các thầy, cô có thể áp dụng cách làm này với nhiều dạng bài tập khác nhau để thấy được hiệu quả. Tôi hy vọng các thầy cô có thể chọn được đội tuyển để đi thi học sinh giỏi môn tin học và có được thành tích cao và đó cũng là mong muốn của tôi khi viết SKKN này.
SKKN này cũng là một cách làm đơn giản và đó là một kinh nghiệm của bản thân khi lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi để đi thi tại một trường mà điểm thi đầu vào lớp 10 ở mức thấp trong huyện nên việc chọn đội tuyển rất khó khăn. Với kết quả đó, tôi mạnh dạn viết ra sáng kiến kinh nghiệm mày mặc dù cách làm chưa được đầy đủ và sâu sắc, chưa thể hiện đầy đủ được các ưu nhược điểm và còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp ý kiến, phê bình, phản hồi của các đồng nghiệp.
Cuối cùng tôi hy vọng cách làm này sẽ được các đồng nghiệp nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn dạy học để rút ra những điều bổ ích.
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